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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2023
Thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác phối hợp, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy nhằm kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm lợi dụng vào mục đích trái pháp luật, nhất là lợi dụng vào mục đích sản xuất trái phép chất ma túy.
2. Tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm chủ động nắm chắc tình hình để xây dựng phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý việc lợi dụng các hoạt động hợp pháp về ma túy vi phạm pháp luật. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
3. Công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy được triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, đảm bảo nội dung, thời gian đề ra; chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
4. Các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy phải được kiểm soát chặt chẽ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương và phải được kiểm soát đến sản phẩm cuối cùng. Các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi, chức năng, quyền hạn có trách nhiệm quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên ngành và phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên, trong đó chú ý thực hiện các nội dung sau: xác minh và trả lời các thông tin liên quan về cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; khuyến nghị về các chất ma túy, tiền chất ma túy mới; trao đổi, tham dự các Hội nghị, tập huấn về công tác kiểm soát ma túy; thông tin về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lợi dụng các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vào mục đích bất hợp pháp; báo cáo định kỳ theo quy định.
2. Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất, các văn bản pháp luật khác có liên quan và quá trình thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tổ Công tác liên ngành tham mưu, thực hiện sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản pháp luật trong từng lĩnh vực phù hợp với các quy định pháp luật.
3. Thành lập Tổ Công tác liên ngành và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác phù hợp với các quy định của pháp luật.
4. Tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thực hiện nghiêm chỉnh các quy định có liên quan nhằm phòng tránh thất thoát tiền chất; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất vào mục đích khác, nhất là sản xuất trái phép chất ma túy.
5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật, nhất là các quy định tại văn bản pháp luật mới được ban hành.
6. Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Thường xuyên thông tin về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để phạm tội về ma túy và vi phạm pháp luật khác.
7. Kịp thời phát hiện và trao đổi thông tin về các vụ việc bị xử lý vi phạm về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, nhất là các vụ việc nghi vấn có liên quan đến tội phạm ma túy.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Công an tỉnh
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (sau đây viết tắt là Tổ Công tác liên ngành).
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thành viên Tổ Công tác liên ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho cán bộ và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động đó vào mục đích bất hợp pháp. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời và kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc đột xuất, xây dựng báo cáo kết quả công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy về UBND tỉnh và Tổ Công tác liên ngành Trung ương.
2. Sở Công Thương
- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất là tiền chất công nghiệp; các quy định về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
- Thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật danh sách các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực tiền chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, các hoạt động hóa chất là tiền chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển Công an tỉnh điều tra, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra các hoạt động hóa chất là tiền chất công nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế, từng bước siết chặt công tác quản lý Nhà nước tại khu vực này, không để tội phạm lợi dụng hoạt động hợp pháp này vào mục đích bất hợp pháp, nhất là không để tội phạm lợi dụng vào mục đích sản xuất trái trái chất ma túy trong các khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế.
- Cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra khi có Quyết định thành lập của Tổ Công tác liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
3. Sở Y tế
- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thuộc lĩnh vực y tế; các quy định về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
- Thường xuyên rà soát, lập danh sách, thống kê, cập nhật và bổ sung các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc tại các cơ sở y tế, cơ sở buôn bán thuốc trên địa bàn tỉnh. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, chuyển Công an tỉnh điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm.
- Cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra khi có Quyết định thành lập của Tổ Công tác liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thuộc lĩnh vực thú y; các quy định về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
- Thường xuyên rà soát, lập danh sách, thống kê, cập nhật và bổ sung các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực thú y trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi chất ma túy, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trên địa bàn tỉnh. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, chuyển Công an tỉnh điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm.
- Cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra khi có Quyết định thành lập của Tổ Công tác liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
5. Cục Hải quan
- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, và quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; các quy định về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thuộc lĩnh vực Hải quan trên địa bàn tỉnh. Thực hiện thu thập thông tin, phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống ma túy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất qua biên giới và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền, chuyển Công an tỉnh điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm.
- Thường xuyên rà soát, lập danh sách, thống kê, cập nhật và bổ sung các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp, báo cáo thống kê tình hình nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế.
- Cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra khi có Quyết định thành lập của Tổ Công tác liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, làm chuyển biến mạnh mẽ của Nhân dân khu vực biên giới đối với hiểm họa ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ở khu vực biên giới; từ đó, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.
- Chỉ đạo các Đồn biên phòng, Hải đội 2 Biên phòng chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng tiếp nhận, xử lý thông tin tội phạm về ma túy, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tại các khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển theo quy định pháp luật.
- Duy trì và thực hiện tốt chế độ giao ban, trao đổi thông tin, tình hình và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy theo đúng quy chế, kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh.
- Cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra khi có Quyết định thành lập của Tổ Công tác liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
7. Cục Quản lý thị trường
- Thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Thường xuyên rà soát, thống kê các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại liên quan đến chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc kinh doanh hàng hóa có chứa chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trên địa bàn tỉnh. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, chuyển Công an tỉnh điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm.
- Phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ban, ngành có liên quan những nội dung theo quy định của pháp luật.
- Cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra khi có Quyết định thành lập của Tổ Công tác liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
8. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật khác có liên quan và những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn ma túy để quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.
- Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên vùng biển đơn vị quản lý. Duy trì và thực hiện tốt chế độ trao đổi thông tin, tài liệu giữa các lực lượng, nhất là khi có thông tin, tài liệu về tội phạm ma túy liên quan đến khu vực vùng biển do đơn vị quản lý. Nâng cao hiệu quả các mặt công tác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, chuyển Công an tỉnh điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm.
- Cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra khi có Quyết định thành lập của Tổ Công tác liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
9. Sở Tài chính
- Phân bổ kinh phí cho Tổ Công tác liên ngành vào dự toán ngân sách hằng năm; tổng hợp, cấp phát kinh phí sau khi được phê duyệt.
- Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc sử dụng kinh phí và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
- Ngay sau khi kế hoạch này được ban hành, Sở Tài chính có trách nhiệm làm việc với Đại diện Tổ Công tác liên ngành để thống nhất kinh phí thực hiện đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tránh việc phân bổ nguồn kinh phí không đủ hoặc sử dụng lãng phí, không hiệu quả.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, các Sở, ngành và đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.
2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo theo quy định.
Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Công an tỉnh  (qua Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy)  để tổng hợp, hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BTL Vùng CSB 2;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- CVP;
- Lưu: VT, NCKS
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